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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Báo cáo Xuất khẩu tuần 03/07-09/07 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết, doanh số bán bông Upland niên 
vụ 2019/20 tuần trước âm 3.815 nghìn tấn (17.5 nghìn kiện), do Trung Quốc, Peru, Thái Lan và Bangladesh hủy đơn đặt 
hàng. Đặt hàng bông Upland niên vụ 2020/21 đạt 6.34 nghìn tấn (29.1 nghìn kiện), trong đó Trung Quốc đặt 1.92 nghìn 
tấn (8.8 nghìn kiện), Hàn Quốc 1.44 nghìn tấn (6.6 nghìn kiện), và Bangladesh (959.2 tấn). Tiến sĩ Jody Campich từ Hội 
dồng Bông quốc gia Hoa Kỳ (NCC) cho biết, điều kiện mùa vụ xấu tại các bang trồng bông phía Tây đang làm giảm triển 
vọng mùa vụ 2020/21. USDA dự báo mùa vụ bông niên vụ 2020/21 sẽ giảm 11% so với niên vụ trước.

§ Phó chánh văn phòng Cơ quan Phát triển mía đường bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ông Shri Sanjay R. Bhoosreddy 
cho biết, chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát nạn châu chấu và nâng cao ý thức của 
người nông dân đối với việc bảo vệ mùa màng. Hiện đã có 1,256 ha mía tại nhiều vùng trồng mía lớn của bang Uttar 
Pradesh đã được phun thuốc diệt côn trùng. 

§ Hiệp hội Ngành công nghiệp bánh kẹo liên bang Đức (BDSI) đưa ra triển vọng bi quan về nhu cầu cacao thế giới. 
Hiệp hội cacao châu Âu (ECA) cho biết sản lượng rang xay cacao quý II/2020 trên toàn châu Âu chỉ đạt 314,108 tấn, chỉ 
bằng 8.9% so với cùng kỳ năm 2019. 11 nhà máy bánh kẹo tại Đức trong quý II đã xay 78,885.2 tấn cacao, giảm 16.3% 
so với cùng kỳ năm ngoái.

§ Hãng Icra Ratings dự báo, doanh thu của các nhà máy xe sợi bông của Ấn Độ sẽ giảm từ 25-30% trong niên vụ 
2020/21, do nhu cầu giảm thấp cộng với hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Lượng bông sợi xuất khẩu sang Trung Quốc 
hiện chiếm khoảng 25% tổng xuất khẩu bông của Ấn Độ, nhưng đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây, do 
vấp phải sự cạnh tranh lớn từ Việt Nam và Pakistan.

❀ Ca cao: Dự trữ ca 
cao trên sàn ICE US  
giữ nguyên ở mức 
4.086 triệu bao trong 
phiên giao dịch ngày 
16/07.

 Cà phê: Dự trữ cà 
phê của sàn ICE US  
giảm xuống mức 1.615 
triệu bao trong phiên 
giao dịch ngày 16/07.

 Bông: Dự trữ bông 
của sàn ICE US giảm 
xuống mức 20,674 kiện 
tính đến ngày 15/07.



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 17/07/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 3/6

BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời không mưa, nắng mạnh. 
Độ ẩm trung bình ở mức 57%. Nhiệt độ 11 - 25 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp nhiều ngày tới. 
Nhiệt độ dao động từ 21-31 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 74%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây, 
không mưa, khô nóng. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 38 độ C. Độ ẩm trung bình trong không 
khí ở mức 36%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, 
nắng nhẹ, có mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình 60%. Nhiệt độ 19 – 32 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời mưa giông liên tiếp. Độ 
ẩm trung bình 81%. Nhiệt độ từ 23 - 31 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng 
nhẹ, mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình ở mức 80%, nhiệt độ dao động từ 21-31 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng 
1.18% lên mức 98.35 cents/pound. 

 Kháng cự: 99.07; 99.98     Hỗ trợ: 98.13; 97.22 

§ Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng 1.22% 
lên mức 2,161 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,164; 2,193  Hỗ trợ: 2,145; 2,116

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 17/07/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 5/6

BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giảm 
0.25% xuống mức 11.79 cents/pound.

 Kháng cự: 12.03; 12.23  Hỗ trợ: 11.69; 11.49

§ Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng 
0.66% lên mức 62.54 US cents/pound. 

 Kháng cự: 62.88; 63.22  Hỗ trợ: 62.28; 61.94

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn TOCOM 
tăng 1.02% lên mức 148.7 JPY/kg. 

 Kháng cự: 149.2; 149.5  Hỗ trợ: 147.7; 146.8

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 08 trên sàn SGX giảm 
0.43% xuống mức 116.90 US cents/kg. 

 Kháng cự: 117.10; 118.10  Hỗ trợ: 116.40; 115.40


